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	STT
	HỌ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	TRƯỜNG ĐH
	GHI CHÚ

	1
	PHÙNG ANH HÒANG
	12A
	22.6
	ĐH XÂY DỰNG
	

	2
	NGUYỄN VĂN THANH
	12A
	22.75
	HVKTQS
	

	3
	NGUYỄN QUỐC KHÁNH
	12A
	22
	ĐHKTKTCN
	

	4
	DƯƠNG THỊ NGỌC LAN
	12A
	23.25
	ĐHSP 2
	

	5
	DƯƠNG THỊ THÚY
	12A
	24.7
	ĐHQGHN
	

	6
	NGÔ DUY LƯỢNG
	12A
	22.5
	HVKTQS
	

	7
	TẠ VIỆT HOÀNG
	12A
	23.5
	ĐHBKHN
	

	8
	NGÔ KIM GIAO
	12A
	19
	ĐH THỦY LỢI
	

	9
	NGUYỄN NGỌC AN
	12A
	24.8
	ĐHTM
	

	10
	NGUYỄN THỊ THU THÚY
	12A
	23.5
	ĐHTM
	

	11
	PHẠM HƯƠNG LAN
	12A
	24.6
	ĐHTM
	

	12
	NGÔ THỊ THU 
	12A
	20
	ĐHGTVT
	

	13
	DƯƠNG THANH TÙNG
	12A
	26.5
	ĐHTDTT
	

	14
	NGUYỄN HỮU PHƯỚC
	12A
	24.8
	ĐHGTVT
	

	15
	NGHIÊM VĂN HƯNG
	12A
	24
	ĐHCNHN
	

	16
	NGUYỄN MINH HIẾU
	12A
	22.5
	HVKTQS
	

	17
	CHU NGỌC MAI
	12A
	25.35
	ĐHBKHN
	

	18
	BÙI THỊ NGỌC KHÁNH
	12A
	25.5
	ĐHQGHN
	

	19
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY
	12A
	21.65
	HV CHÍNH SÁCH
	

	20
	NGUYỄN HỒNG NHUNG
	12A
	23.5
	ĐHCNHN
	

	21
	CHU VIỆT HOÀNG
	12A
	23.75
	ĐH MỸ THUẬT
	

	22
	NGUYỄN THỊ HUỆ THƯ
	12A
	24
	ĐHBKHN
	

	23
	NGUYỄN ANH QUỲNH
	12A
	22.25
	HVKTQS
	

	24
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
	12A
	23.05
	HV TÀI CHÍNH
	

	25
	ĐỖ ĐỨC TRÌNH
	12A
	22.95
	HVKTQS
	

	26
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	12A
	25.25
	ĐHTM
	

	27
	LƯU TUẤN ANH
	12A
	22
	ĐHGTVT
	

	28
	NGUYỄN ĐỨC MẠNH
	12A
	23.25
	HVKTQS
	

	29
	NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN
	12A
	25.85
	ĐH HÀ NỘI
	

	30
	LÂM TIẾN ĐỨC
	12A
	23.92
	ĐH KIẾN TRÚC
	

	31
	CHU VIỆT HOÀNG
	12A
	19.3
	ĐH ĐIỆN LỰC
	

	32
	HOÀNG BẢO ANH
	12B
	25.5
	ĐH Kinhtếquốcdân
	

	33
	HOÀNG TUẤN ANH
	12B
	28.45
	Sĩquanlụcquân I
	

	34
	NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	12B
	28.25
	ĐH Ngoạithương
	

	35
	LÊ THỊ BÍCH
	12B
	26.35
	ĐạihọcNgoạingữ
	

	36
	LÊ NGỌC PHƯƠNG CHI
	12B
	24.9
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	37
	NGÔ LAN CHINH
	12B
	26
	ĐH Kinhtếquốcdân
	

	38
	NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
	12B
	27.65
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	39
	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
	12B
	24.5
	HọcviệnNgânhàng
	

	40
	NGUYỄN TIẾN ĐẠT
	12B
	20,25
	HV chínhsáchvàpháttriển
	

	41
	VŨ THÀNH ĐẠT
	12B
	27.75
	Họcviện PKKQ
	

	42
	NGUYỄN MẠNH ĐỨC
	12B
	28
	ĐạihọcDượcHàNội
	

	43
	NGUYỄN HOÀNG HẢI
	12B
	28.25
	ĐH Kinhtếquốcdân
	

	44
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	12B
	23,2
	Đại học Nội vụ
	

	45
	PHẠM THỊ HOÀI
	12B
	20.9
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	46
	ĐỖ HUY HOÀNG
	12B
	21.75
	ĐH Giaothôngvậntải
	

	47
	TRẦN THỊ HỒNG
	12B
	22.95
	HV báochívàtuyêntruyền
	

	48
	NGUYỄN THỊ THU HUÊ
	12B
	24.25
	HọcviệnNgânhàng
	

	49
	DƯƠNG MẠNH HÙNG
	12B
	23.5
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	50
	NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
	12B
	28.55
	HọcviệnQuân y 
	

	51
	NGUYỄN THANH HƯƠNG
	12B
	22,5
	ĐH Côngnghiệp Hà nội
	

	52
	NGUYỄN ĐỨC LÂM
	12B
	27.55
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	53
	NGÔ THỊ BÍCH LỆ
	12B
	22
	HV chínhsáchvàpháttriển
	

	54
	NGUYỄN THỊ LINH
	12B
	22
	HV chínhsáchvàpháttriển
	

	55
	NGUYỄN NGỌC MẠNH
	12B
	25.25
	ĐH Côngnghiệp Hà nội
	

	56
	TẠ VĂN MINH
	12B
	20.6
	ĐạihọcGiaothôngvậntải
	

	57
	NGUYỄN THỊ NA
	12B
	24.5
	ĐH Thươngmại
	

	58
	NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
	12B
	26.25
	HọcviệnNôngnghiệp
	

	59
	NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
	12B
	22.75
	ĐH Thươngmại
	

	60
	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
	12B
	25.75
	ĐH KHXH vànhânvăn
	

	61
	DƯƠNG VĂN PHONG
	12B
	26.1
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	62
	TẠ THỊ HUYỀN SINH
	12B
	25.5
	HọcviệnNgânhàng
	

	63
	CHU THỊ BÍCH THẢO
	12B
	19.45
	ĐH SưphạmHàNội 2
	

	64
	PHÙNG VĂN THƠM
	12B
	27.55
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	65
	PHẠM HƯƠNG TRANG
	12B
	24.75
	ĐạihọcThươngmại
	

	66
	NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
	12B
	20.8
	ĐạihọcGiaothôngvậntải
	

	67
	NGUYỄN THANH TÙNG
	12B
	27.35
	ĐạihọcBáchKhoaHàNội
	

	68
	DƯƠNG THANH VĂN
	12B
	25.4
	HọcviệnTàichính
	

	69
	ĐỖ HÀ VI
	12B
	22.5
	HọcviệnTàichính
	

	70
	LÊ VŨ MAI YÊN
	12B
	28.25
	ĐH DượcHàNội
	

	71
	Trần Thị Quỳnh Anh 
	12C
	
	NN Anh- ĐH ngoại ngữ- HN
	

	72
	Trần Hương Giang
	12C
	
	Kế toán- HV Tài chính
	

	73
	Hà Thị Thanh Bình
	12C
	
	QTVP-  ĐH Nội Vụ
	

	74
	Ngô Hải Hà
	12C
	
	Lưu trữ học- ĐH Nội Vụ
	

	75
	Nguyễn Thu Hà
	12C
	
	Kế toán- Đh tài nguyên MT
	

	76
	Nguyễn Thị Hoài
	12C
	
	QTVP- ĐH Công Nghiệp
	

	77
	Nguyễn Thị Huệ
	12C
	
	QTKD- ĐH KTQD
	

	78
	Nguyễn Thị Huệ
	12C
	
	Kế toán- ĐH Công Nghiệp
	

	79
	Hà Thu Trang
	12C
	
	QTNL- đh Lao động XH
	

	80
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	12C
	
	QTNL- đh Lao động XH
	

	81
	Đỗ Thị Thanh Huyền 
	12C
	
	QTVP- ĐH Nội Vụ
	

	82
	Đào Thị Trà My
	12C
	
	QTNL- ĐH Nội vụ
	

	83
	Ngô Thị Thanh Xuân
	12C
	
	QTNL- ĐH Nội Vụ
	

	84
	Nguyễn Thu Trang
	12C
	
	QTKD- đh công nghiệp
	

	85
	Nguyễn Thị Thu Phương
	12C
	
	QTKD-ĐH Mỏ-Địa Chất
	

	86
	Vũ Kim Anh
	12C
	
	Sư phạm Âm nhạc- DDHASP nghệ thuật TW
	

	87
	Lương Ánh Vân
	12C
	
	NN Anh- ĐH ngoại ngữ-Hà nội
	

	88
	Chu Thúy Nga
	12C
	
	NN Anh- DHSP HN 2
	

	89
	Nguyễn Thị Bích Loan
	12C
	
	GD Tiểu học- ĐHSP HN2
	

	90
	Nguyễn Khánh Ly
	12C
	
	Quản lí văn hóa- hv báo chí và tuyên truyền 
	

	91
	Tạ Quỳnh Mai
	12C
	
	QTKD- đh KT kĩ thuật CN
	

	92
	Ngô Thị Thanh Hương
	12C
	
	NN Nhật- ĐH ngoại thương
	

	93
	Nguyễn Thị Tắm
	12C
	
	GD đặc biệt –ĐHSP HN
	

	94
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	12C
	
	NN Pháp- ĐH ngoại ngữ- QG
	

	95
	Dương Thị Ngọc Ánh
	12C
	
	NN Anh – ĐHSP 2
	

	96
	Đỗ Tuấn Anh
	12D
	18,5
	ĐH Thăng Long
	

	97
	Phạm Quốc Anh
	12D
	
	ĐH Phương Đông
	

	98
	Nguyễn Ngọc Ánh
	12D
	21,77
	
	

	99
	Tạ Thị Ngọc Dần
	12D
	22,35
	ĐHSP HN2
	

	100
	Cao Văn Được
	12D
	24,75
	ĐH Công Đoàn
	

	101
	Nguyễn Văn Được
	12D
	18,5
	ĐH Công nghiệp HN
	

	102
	Tạ Quang Hà
	12D
	23,5
	ĐH SPHN
	

	103
	Vũ Khánh Hạ
	12D
	21,75
	Học viện PNVN
	

	104
	Nông Thị Hồng Hạnh
	12D
	18
	ĐH TN&MT
	

	105
	Nguyễn Tiến Hào
	12D
	22,5
	ĐH Công Đoàn
	

	106
	Tạ Thị Huế
	12D
	
	ĐHSP HN2
	

	107
	Phạm Ngọc Huy
	12D
	
	ĐH FPT
	

	108
	Hà Thu Huyền
	12D
	21,55
	ĐH Tài chính Ngân hàng
	

	109
	Nguyễn Thảo Linh
	12D
	23,25
	ĐH KH&NV
	

	110
	Ngô Dương Long
	12D
	24,25
	HV Báo chí TT
	

	111
	Vương Oanh
	12D
	23,5
	ĐHSP HN2
	

	112
	Nguyễn Thị Phương
	12D
	23,65
	ĐH Thương mại
	

	113
	Dương Thị Phượng
	12D
	22,75
	ĐHSP HN2
	

	114
	Dương Văn Thịnh
	12D
	26,85
	HV Cảnh sát
	

	115
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	12D
	23
	HV PNVN
	

	116
	Dương Thị Thủy
	12D
	19,55
	ĐH Thái Nguyên
	

	117
	Phan Thị Thu Trang
	12D
	25,75
	HV Tài chính
	

	118
	Trần Thu Trang
	12D
	20,35
	Viện ĐH mở
	

	119
	TRẦN TUẤN ANH
	12E
	22
	Đại học sư phạm 2
	

	120
	TẠ ĐÌNH ÁNH
	12E
	24
	Đại học y hải phòng 
	

	121
	PHÙNG NGỌC CHÍNH
	12E
	19.5
	Đại học tân trào 
	

	122
	NGUYỄN VĂN CÔNG
	12E
	18.5
	Đại học thủy lợi 
	

	123
	DƯƠNG ANH DŨNG
	12E
	18.75
	Đại học giao thông vận tải  
	

	124
	NGUYỄN VĂN ĐẾN
	12E
	
	Đại học thủ đô hà nội 
	

	125
	PHẠM VĂN HẢI
	12E
	26.5
	Đại học ký thuật y tế hải dương 
	

	126
	DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
	12E
	19.5
	Viện đại học mở 
	

	127
	VŨ THỊ HẠNH
	12E
	20.25
	ĐH Kinh tế kĩ thuật công nghiệp 
	

	128
	VŨ MINH HIẾU
	12E
	
	ĐH KT KT CN 
	

	129
	NGUYỄN THÌ THANH HOA
	12E
	20
	ĐH KT KT CN
	

	130
	ĐỖ VĂN HOÀNG
	12E
	21.25
	Đại học y thái bình 
	

	131
	VŨ THỊ MAI HƯƠNG
	12E
	27.5
	Đại học y thái bình 
	

	132
	NGUYỄN KIM KIỀU
	12E
	17.7
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
	

	133
	PHẠM THỊ HƯƠNG LAN
	12E
	25.25
	Đại học y hải phòng 
	

	134
	ĐỖ XUÂN LINH
	12E
	24
	Đại học công nghiệp hà nội 
	

	135
	HÀ NAM LINH
	12E
	20.27
	Đại học kinh tế kĩ thuật công nghiệp 
	

	136
	LÊ NGUYỄN THÀNH LONG
	12E
	
	Đại học nông lâm thái nguyên 
	

	137
	VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO
	12E
	16
	Đại học kinh doanh và công nghệ
	

	138
	NGUYỄN VĂN TRỌNG
	12E
	18.5
	Đại học kĩ thuật công nghiệp 
	

	139
	Nguyễn Thị Thanh
	12G
	
	Học viện nông nghiệp
	

	140
	Nguyễn Thị Thu Trang
	12G
	
	ĐH văn hóa Hà Nội
	

	141
	Dương Mai Linh
	12G
	
	Học viện chính sách và phát triển
	

	142
	Lê Quang Huy
	12G
	
	ĐH mỏ địa chất
	

	143
	Nguyễn Hoàng Sơn
	12G
	
	ĐH công nghiệp Việt Hung
	

	144
	Nguyễn Quang Vinh
	12G
	
	Học viện tăng thiết giáp
	

	145
	Nguyễn Đức Linh
	12G
	
	ĐH công  nghiệp việt hung
	

	146
	Nguyễn Thị Thu Hà
	12G
	
	Học viện nông nghiệp
	

	147
	Ngô Công Tuyền
	12G
	
	Đh thương mại
	

	148
	Nguyễn Văn Hùng
	12G
	
	ĐH văn hóa hà nội
	

	149
	Chu Thị Ánh Hồng
	12G
	
	ĐH CN Việt-Hung
	

	150
	Nguyễn Văn Hùng
	12H
	
	ĐH KT CN Thái Nguyên
	

	151
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	12H
	
	HV Nông Nghiệp VN
	

	152
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	12H
	
	ĐH Thăng Long
	

	153
	Nguyễn Thị Ngọc
	12H
	
	ĐH CN HN
	

	154
	Phạm Ngọc Giang
	12I
	
	ĐH CN Việt-Hung
	

	155
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	12I
	
	ĐH Giao thông vận tải
	

	156
	Nguyễn Thế Thành
	12I
	
	ĐH Mỏ địa chất
	

	157
	Nguyễn Thị Trung Anh
	12K
	24,8
	HV Y học cổ truyền
	

	158
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	12K
	21,75
	ĐH Công đoàn
	

	159
	Dương Kim Ngân
	12K
	20,8
	ĐH Công đoàn
	

	160
	Nguyễn Minh Đức
	12M
	20,75
	ĐH Công đoàn
	

	161
	Nguyễn Đức Lương
	12M
	20,8
	Học viện nông nghiệp
	


